
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 24/05/2020 - Phòng Thi: B1-402 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - LT

MSSV

Nguyễn Thúy LT22AD00224/03/19880000011 An35171020174

Đặng Thị Quỳnh LT23.1KN00408/01/19960000022 Anh35181020682

Hoàng Thị Kim LT23.2FT00126/05/19970000033 Anh35181025485

Lâm Vân LT23.1FT00515/08/19950000044 Anh35181020405

Lê Nguyễn Kỳ LT23.2FT00120/09/19970000055 Anh35181025368

Lê Thị Ngọc LT23.1KN00225/08/19930000066 Anh35181020700

Lê Thị Tú LT23.2KN00207/10/19970000077 Anh35181025429

Lê Trúc LT22NH00221/08/19930000088 Anh35171021843

Nguyễn Thị Kim LT22KN00204/03/19930000099 Anh35171021497

Thiều Nguyễn Phương LT23.1FT00101/08/199500001010 Anh35181020329

Trịnh Thị Quỳnh LT23.1FN00128/07/199300001111 Anh35181020904

Võ Huỳnh Xuân LT23.1KN00303/02/199500001212 Anh35181021369

Vũ Nguyễn Tùng LT23.1FT00618/10/199300001313 Anh35181021099

Phan Mạnh LT23.2FT00107/01/199600001414 Bảo35181025096

Phạm Gia LT23.1AD00219/11/199600001515 Bảo35181021230

Nguyễn Thị LT23.2KN00120/04/198500001616 Biên35181025552

Chung Thanh LT23.1KN00326/04/198900001717 Bình35181021118

Võ Minh An LT23.2AD00109/11/199500001818 Bình35181025060

Võ Thanh LT23.2FT00120/03/199700001919 Bình35181025468

Nguyễn Võ Sơn LT23.2FN00102/08/199400002020 Ca35181025265
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 24/05/2020 - Phòng Thi: B1-403 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - LT

MSSV

Huỳnh Thị Thanh LT24.1AD0101/01/19910000211 Cẩm35191020020

Huỳnh Thị Mỹ LT22AD00226/04/19910000222 Châu35171020023

Lê Thị Minh LT23.2FN00130/12/19960000233 Châu35181025390

Phạm Nguyễn Băng LT24.1FT0123/10/19970000244 Châu35191020193

Huỳnh Phượng LT23.2FN00118/11/19970000255 Chi35181025387

Ngô Thị Quế LT23.1KN00104/09/19920000266 Chi35181020921

Nguyễn Thị Linh LT23.1KN00318/05/19960000277 Chi35181021150

Nguyễn Thị LT23.1KN00306/02/19930000288 Cúc35181020827

Lưu Văn LT23.1NH00111/07/19920000299 Cường35181020945

Trần Huy LT23.2FT00129/11/198800003010 Cường35181025112

Hồ Huỳnh LT23.1FN00106/05/199600003111 Danh35181021245

Phùng Thế LT23.2FT00101/11/199300003212 Dân35181025079

Nguyễn Thị Ngọc LT22KN00108/01/199100003313 Diễm35171021846

Nguyễn Thị Ngọc LT23.2FN00120/06/199400003414 Diễm35181025541

Nguyễn Thị Thúy LT23.1KN00128/01/199300003515 Diễm35181020809

Nguyễn Thị LT23.1KN00127/07/199300003616 Diệu35181021164

Nguyễn Thị Ngọc LT23.2FT00110/03/199500003717 Diệu35181025105

Phan Mỹ LT23.2AD00110/04/199300003818 Diệu35181025040

Bùi Thị LT23.2KN00108/10/199200003919 Dung35181025177

Phạm Quỳnh LT23.2FT00119/07/199600004020 Dung35181025459
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 24/05/2020 - Phòng Thi: B1-404 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - LT

MSSV

Trịnh Thị Thúy LT23.1KN00107/08/19930000411 Dung35181020634

Bùi Huỳnh Khương LT22AD00229/09/19870000422 Duy35171020089

Đặng Khánh LT22KN00213/02/19900000433 Duy35171020221

Trịnh LT23.1AD00524/12/19960000444 Duy35181020086

Huỳnh Thị Mỹ LT23.1FT00429/09/19960000455 Duyên35181020548

Lào Thị Thùy LT23.1KN00430/10/19850000466 Duyên35181020814

Hồ Thanh Duy LT23.1AD00121/08/19950000477 Dũ35181020224

Phạm Văn LT22FN00228/09/19910000488 Dũng35171020850

Vũ Thị Thùy LT23.1KN00323/12/19930000499 Dương35181020751

Phan Nguyên Tiến LT23.1NH00127/09/199400005010 Đạt35181021062

Nguyễn Xuân LT23.2AD00127/10/199600005111 Điệp35181025595

Nguyễn Thị Trà LT22AD00104/09/199300005212 Giang35171021162

Hà Thị Ngọc LT23.2KN00228/04/199500005313 Giàu35181025182

Nguyễn Lê Ngọc Ngân LT23.1KN00215/11/199500005414 Giàu35181020781

Nguyễn Thị Ngọc LT23.1KN00204/09/199600005515 Giàu35181021124

Nguyễn Thị Thanh LT23.1FT00314/08/199600005616 Hà35181020282

Nguyễn Thị Thu LT24.1FT0114/09/199300005717 Hà35191020330

Phan Thị Thái LT22KN00620/12/199500005818 Hà35171021659

Phan Thị Thu LT23.1KN00220/06/199400005919 Hà35181020666

Phạm Thị Thu LT23.2KN00216/04/199100006020 Hà35181025193
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 24/05/2020 - Phòng Thi: B1-405 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - LT

MSSV

Nguyễn Dương LT23.1AD00102/09/19950000611 Hải35181020044

Nguyễn Thị Ngọc LT23.2FT00112/07/19970000622 Hạnh35181025463

Huỳnh Thị Thúy LT23.2FT00111/01/19960000633 Hằng35181025089

Nguyễn Thị Thanh LT23.1NH00125/12/19910000644 Hằng35181020974

Trần Thị Kim LT23.2AD00129/11/19940000655 Hằng35181025548

Trương Phương LT23.2AD00113/12/19940000666 Hậu35181025025

Nguyễn Thị Thu LT23.1KN00101/09/19950000677 Hiền35181020801

Phan Thị LT23.1FN00125/01/19960000688 Hiền35181020906

Trần Thanh LT23.1NH00104/11/19920000699 Hiền35181020984

Trương Mỹ LT24.1AD0109/08/199500007010 Hiền35191020497

Nguyễn Thị Kim LT23.1KN00124/10/199400007111 Hoa35181020675

Nguyễn Thị Mỹ LT23.1KN00309/09/199300007212 Hoa35181020971

Lê Thị Thu LT23.1FT00425/04/199500007313 Hồng35181020368

Nguyễn Thị Minh LT24.1KN0221/12/199600007414 Hồng35191020162

Phạm Thị Thúy LT23.1KN00218/10/199500007515 Hồng35181021131

Nguyễn Hồ Minh LT23.2FT00102/02/199400007616 Huệ35181025333

Nguyễn Thị LT23.1KN00209/06/199100007717 Huệ35181020873

Hồ Xuân LT23.2FN00117/08/199700007818 Huy35181025243

Nguyễn Trần Đắc LT23.1KN00414/02/199500007919 Huy35181020662

Trịnh Thị Lệ LT22KN00412/08/198900008020 Huyền35171021301
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 24/05/2020 - Phòng Thi: B1-407 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - LT

MSSV

Vũ Thị LT23.1AD00501/04/19960000811 Huyền35181021288

Nguyễn Thị Kim LT23.2KN00130/01/19960000822 Huỳnh35181025286

Phạm Ngọc LT22FT00116/06/19930000833 Huỳnh35171020475

Nguyễn Minh LT23.2AD00130/04/19960000844 Hùng35181025027

Dương Tấn LT23.1AD00505/05/19950000855 Hưng35181020152

Liêu Ngọc LT23.2KN00108/10/19930000866 Hương35181025159

Nguyễn Thị Lan LT22NH00218/11/19930000877 Hương35171020748

Nguyễn Thị Lan LT23.1FT00222/09/19960000888 Hương35181020458

Trương Lan LT23.1KN00306/04/19940000899 Hương35181020546

Từ Thị Hồng LT23.1KN00209/08/199600009010 Hương35181020491

Lương Thị Kim LT23.1AD00213/01/199500009111 Hưởng35181020140

Trần Tố LT23.1AD00125/06/199100009212 Hữu35181020178

Võ Đức LT22FN00214/10/199200009313 Khang35171021553

Huỳnh Đức LT23.2FN00119/03/199200009414 Khải35181025298

Đặng Đức LT23.2FN00112/04/199000009515 Khiêm35181025306

Huỳnh Kim LT23.1FT00729/05/199600009616 Khiếu35181020434

Đặng Thị LT23.2FN00116/06/199200009717 Khoa35181025535

Dương Thị Thanh LT23.2FT00121/09/199700009818 Kiều35181025364
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài

10



DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 24/05/2020 - Phòng Thi: B1-408 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - LT

MSSV

Lê Thị Thúy LT23.1NH00101/06/19930000991 Kiều35181021076

Trần Ngọc LT23.2KN00210/10/19950001002 Kiều35181025176

Phạm Quới LT23.1KN00102/01/19860001013 Kim35181020598

Đặng Thị Hoàng LT23.1FT00529/09/19960001024 Lam35181020417

Mai Hương LT23.1KN00102/10/19960001035 Lan35181020783

Nguyễn Thị Thu LT23.2KN00204/05/19930001046 Lài35181025331

Nguyễn Thanh LT23.1AD00227/08/19960001057 Lâm35181020167

Nguyễn Quốc LT23.1NH00102/08/19930001068 Lập35181020866

Nguyễn Thị Thế LT24.1KN0130/05/19900001079 Lệ35191020215

Châu Thị Kim LT23.1KN00112/09/199600010810 Liên35181020982

Lý Thị LT22NH00124/12/199300010911 Liên35171020884

Đặng Thị Bé LT23.1KN00110/02/198900011012 Liễu35181021028

Nguyễn Thị Bích LT22FT00311/01/199500011113 Liễu35171020521

Dương Phạm Mỹ LT23.1KN00427/07/199200011214 Linh35181020836

Đặng Thị Hoàng LT22AD00129/12/199400011315 Linh35171021611

Hoàng Thị Trúc LT23.1FT00226/12/199400011416 Linh35181020347

Nguyễn Thị Ngọc LT23.1AD00431/10/199600011517 Linh35181020062

Nguyễn Thị Thùy LT23.2AD00101/01/198800011618 Linh35181025081
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 24/05/2020 - Phòng Thi: B1-409 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - LT

MSSV

Nguyễn Yến LT23.1FT00413/06/19960001171 Linh35181021194

Phan Thị Mỹ LT23.1KN00118/07/19950001182 Linh35181020493

Trần Mỹ LT24.1AD0114/06/19970001193 Linh35191020180

Trần Thị Ngọc LT23.2KN00120/03/19940001204 Linh35181025201

Trần Yến LT23.1FN00211/10/19900001215 Linh35181021001

Hồ Thị Kiều LT22AD00102/04/19920001226 Loan35171020132

Lưu Thị Phương LT23.1AD00410/10/19910001237 Loan35181020435

Nguyễn Thị Thanh LT23.2KN00111/03/19960001248 Loan35181025181

Phan Thị LT23.2KN00115/08/19920001259 Loan35181025152

Phùng Thị Kim LT22FT00326/02/199400012610 Loan35171021871

Đào Xía LT22NH00214/07/199400012711 Long35171020725

Nguyễn Hoàng LT23.1AD00204/10/199300012812 Long35181021302

Trịnh Thanh LT23.2AD00116/04/199500012913 Long35181025054

Nguyễn Văn LT22AD00301/09/199300013014 Luân35171021857

Mai Thị LT23.1FN00221/07/199300013115 Luyến35181021036

Đoàn Thị LT23.2KN00220/10/198600013216 Lượt35181025441

Nguyễn Đặng Khánh LT23.2FN00109/08/199700013317 Ly35181025391

Nguyễn Trần Thị Hải LT22NH00115/12/199300013418 Ly35171021008

Hồ Thị LT22FN00206/04/199100013519 Lý35171020849

Phạm Thị Thiên LT23.2FT00112/06/199700013620 Lý35181025365
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 24/05/2020 - Phòng Thi: B1-502 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - LT

MSSV

Bùi Nguyễn Hoàng LT22NH00203/03/19920001371 Mai35171021619

Đặng Thị Trúc LT23.2KN00202/02/19930001382 Mai35181025133

Nguyễn Thị Ngọc LT23.1KN00109/10/19930001393 Mai35181020837

Nguyễn Thị Ngọc LT23.1KN00202/12/19870001404 Mai35181021213

Nguyễn Thị Tuyết LT23.1KN00229/06/19930001415 Mai35181020742

Nguyễn Thị Xuân LT23.2FT00105/09/19970001426 Mai35181025566

Phan Thị Thúy LT23.1FT00620/11/19920001437 Mai35181020720

Trần Đại LT23.2FN00115/07/19930001448 Mạnh35181025440

Nguyễn Trần LT23.1AD00413/11/19930001459 Mẫn35181020147

Phạm Thị Hà LT23.1FT00227/10/199600014610 Mi35181020418

Trương Hoàng Mi LT23.1FN00224/11/199600014711 Mi35181020860

Hoàng Thị Ngọc LT24.1FT0120/08/198900014812 Minh35191020325

Nguyễn Thị Tuyết LT22KN00628/05/199300014913 Minh35171021912

Nguyễn Thị Như LT23.2FN00124/06/199700015014 Mơ35181025398

Trương Thị Ngọc LT23.2FN00125/07/199700015115 Muội35181025360

Trần Văn Bé LT22FT00109/09/199400015216 Mười35171020253

Nguyễn Bá LT23.1NH00126/11/199000015317 Nam35181020980

Trần Phương LT23.1AD00316/02/199200015418 Nam35181021362

Lê Thị Tố LT23.1KN00212/12/198300015519 Nga35181020616

Phạm Thị Thanh LT23.2KN00226/11/199200015620 Nga35181025305
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 24/05/2020 - Phòng Thi: B1-503 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - LT

MSSV

Trần Thị LT22FT00101/05/19930001571 Nga35171020055

Nguyễn Thị Thu LT23.2KN00212/08/19960001582 Ngà35181025220

Ngô Thị Thảo LT23.1KN00126/07/19950001593 Ngân35181021132

Phạm Phương LT23.2FN00128/11/19970001604 Ngân35181025601

Dương Hồng LT23.2AD00126/05/19930001615 Nghi35181025578

Võ Thị Minh LT23.1KN00310/06/19930001626 Ngoan35181020779

Dương Thị LT22KN00602/01/19930001637 Ngọc35171021415

Huỳnh Như LT23.1FT00527/08/19960001648 Ngọc35181020109

Ngô Thị Kim LT23.1KN00401/11/19920001659 Ngọc35181020684

Nguyễn Đinh Bảo LT23.2FT00101/11/199700016610 Ngọc35181025366

Nguyễn Thị Hồng LT23.1FT00723/04/199600016711 Ngọc35181020456

Nguyễn Thị Hồng LT23.1KN00120/06/199600016812 Ngọc35181020576

Phạm Hồng LT22AD00125/01/199500016913 Ngọc35171020066

Phạm Thị Thảo LT23.1FT00311/07/199600017014 Ngọc35181020450

Triệu Mỹ LT23.1KN00415/05/199600017115 Ngọc35181020796

Trương Nguyễn Ánh LT23.1FT00606/10/199600017216 Ngọc35181020331

Mai Ngọc Xuân LT23.1KN00215/01/199500017317 Nguyên35181021271

Vũ Hoàng Trung LT22NH00222/02/199400017418 Nguyên35171021859

Đỗ Kiều LT23.2FT00117/06/199600017519 Nguyệt35181025097

Nguyễn Thị LT23.1KN00218/05/199300017620 Nguyệt35181020635
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 24/05/2020 - Phòng Thi: B1-504 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - LT

MSSV

Nguyễn Thị Minh LT22KN00301/06/19900001771 Nguyệt35171021074

Nguyễn Thị Minh LT23.1KN00414/04/19970001782 Nguyệt35181020656

Trương Thị Ánh LT23.2AD00118/05/19940001793 Nguyệt35181025003

Nguyễn Thành LT23.1FN00220/08/19930001804 Nhân35181021158

Huỳnh Lê Hoài LT22KN00127/12/19950001815 Nhi35171021109

Lư Ngọc LT22FN00129/03/19920001826 Nhi35171021696

Lý Phu LT23.2AD00118/05/19930001837 Nhi35181025076

Nguyễn Thị LT23.2FN00120/02/19930001848 Nhi35181025264

Phạm Nguyễn Yến LT23.1AD00316/07/19960001859 Nhi35181020087

Trần Thị Kiều LT22KN00620/10/199200018610 Nhi35171021475

Trần Thị Lan LT23.1FT00714/02/199500018711 Nhi35181020359

Nguyễn Hồng LT23.2FT00112/05/199700018812 Nhiên35181025559

Trần Thanh LT23.2FT00129/01/199600018913 Nhiên35181025077

Dương Văn LT22NH00226/11/199200019014 Nhôm35171020646

Lê Văn LT22FN00125/10/199200019115 Nhớ35171021178

Dương Thị Mỹ LT23.1NH00123/08/199300019216 Nhung35181020761

Lý Hồng LT23.1NH00120/05/199400019317 Nhung35181020917

Ngô Thị LT23.2FN00108/03/199300019418 Nhung35181025547

Nguyễn Thị LT23.1KN00302/07/199100019519 Nhung35181020582

Nguyễn Thị Hồng LT23.1FT00226/01/199600019620 Nhung35181020439
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài

20



DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 24/05/2020 - Phòng Thi: B1-505 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - LT

MSSV

Trần Thị Bích LT23.1KN00104/12/19900001971 Nhung35181021005

Lê Việt LT23.2FT00110/10/19970001982 Như35181025565

Phí Ngọc Quỳnh LT23.1FT00313/10/19960001993 Như35181020455

Nguyễn Thị Minh LT23.2KN00202/10/19960002004 Nhựt35181025131

Nguyễn Thị Hằng LT23.1KN00323/09/19930002015 Ni35181020595

Vũ Thị LT23.1FT00609/10/19870002026 Nõn35181021115

Võ Thị Thu LT23.1KN00210/10/19930002037 Nữ35181021232

Trần Thị LT23.1KN00426/04/19930002048 Oanh35181021361

Võ Thị Hoàng LT24.1KN0210/04/19960002059 Oanh35191020163

Lê Thị Ái LT23.2KN00112/09/199300020610 Phi35181025138

Phan Thị LT23.2FT00127/03/199700020711 Phới35181025577

Lê Nguyễn Thiên LT24.1KN0117/12/199600020812 Phú35191020006

Đặng Quang LT23.1KN00402/10/199300020913 Phúc35181020550

Hoàng Trần Diễm LT23.2FN00105/02/199400021014 Phụng35181025239

Mai Thị Thúy LT23.2FN00110/10/199400021115 Phụng35181025212

Nguyễn Thị Thanh LT22AD00118/07/199500021216 Phụng35171020251

Cao Thị Trúc LT23.1NH00125/06/199200021317 Phương35181020962

Đặng Hồng LT23.1FN00212/04/199300021418 Phương35181021191

Hoàng Thị Nam LT22NH00125/01/199200021519 Phương35171020880

Hồ Thanh LT23.2FT00122/08/199500021620 Phương35181025086
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 24/05/2020 - Phòng Thi: B1-507 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - LT

MSSV

Lê Thị Phương LT23.2FN00124/12/19970002171 Phương35181025388

Nguyễn Thị Thanh LT23.2FT00101/11/19960002182 Phương35181025338

Phan Trần Ngọc Mai LT23.1FT00209/01/19960002193 Phương35181020374

Phạm Thị Anh LT23.2KN00206/11/19860002204 Phương35181025524

Phạm Thị Thúy LT23.1AD00503/03/19900002215 Phương35181020348

Trần Thị Nhã LT22FN00205/11/19940002226 Phương35171020679

Trần Thị LT23.1KN00321/01/19960002237 Phượng35181021095

Võ Tuyết LT23.2FT00130/08/19950002248 Phượng35181025082

Nguyễn Trần Duy LT23.1FT00404/09/19910002259 Quang35181021248

Trần Nhựt LT22AD00213/06/199300022610 Quang35171020247

Nguyễn Thị Bích LT22KN00609/02/199300022711 Quí35171021716

Đặng Quế LT23.2FT00110/05/199700022812 Quyên35181025476

Nguyễn Ngọc LT23.2KN00222/05/199100022913 Quyên35181025556

Nguyễn Trung LT23.1AD00429/03/198600023014 Quyền35181020975

Trần Công LT23.1FT00309/02/199000023115 Quyền35181020346

Nguyễn Ngô Anh LT23.1FT00301/11/199300023216 Quỳnh35181021149

Phạm Thị Thúy LT23.1AD00515/11/199600023317 Quỳnh35181020082

Huỳnh Hữu LT23.1AD00230/08/199400023418 Quý35181020080

Nguyễn Thị LT23.1KN00206/12/199400023519 Quý35181020712

Nguyễn LT23.2AD00125/10/199500023620 Sang35181025326
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 24/05/2020 - Phòng Thi: B1-508 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - LT

MSSV

Bùi Hữu LT22AD00228/05/19920002371 Tài35171020164

Bùi Hữu LT23.1FT00214/08/19960002382 Tài35181021091

Mai Thị Quế LT22FN00115/05/19940002393 Thanh35171020631

Nguyễn Ngọc Giang LT23.1FT00630/07/19920002404 Thanh35181021311

Phan Phạm Phương LT23.2FT00128/10/19970002415 Thanh35181025372

Trương Thị Quỳnh LT23.2KN00106/08/19960002426 Thanh35181025091

Văn Thị LT23.1KN00302/05/19850002437 Thanh35181020822

Võ Thị Hoài LT23.1KN00412/05/19940002448 Thanh35181020780

Nguyễn Tiến LT23.1FT00703/10/19930002459 Thành35181020637

Đỗ Thị LT24.1KN0220/11/199700024610 Thảo35191020012

Lương Công LT23.1AD00121/09/199200024711 Thảo35181021319

Nguyễn Thị Thu LT23.1AD00113/03/199100024812 Thảo35181021255

Trần Ngọc LT24.1FT0119/11/199700024913 Thảo35191020025

Hoàng Ngọc LT23.1FT00225/01/199500025014 Thái35181020428

Trần Thị Kim LT23.2FN00119/02/199700025115 Thoa35181025374

Huỳnh Thị Vĩnh LT23.2AD00105/01/199500025216 Thơ35181025031

Nguyễn Thị Cẩm LT23.2AD00127/09/199400025317 Thơ35181025288

Trần Thị Vân LT23.1NH00102/02/199400025418 Thơ35181020865

Đoàn Thị Thu LT23.1KN00420/10/199300025519 Thơm35181020824

Trịnh Thị Ngọc LT23.1FT00701/02/199400025620 Thùy35181021168
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài

26



DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 24/05/2020 - Phòng Thi: B1-509 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - LT

MSSV

Đặng Thị Thu LT22KN00631/10/19920002571 Thủy35171021685

Lã Thị Bích LT23.1KN00111/04/19850002582 Thủy35181021133

Nguyễn Thị LT23.1AD00301/02/19910002593 Thủy35181021167

Võ Thị Thanh LT23.2FT00101/02/19910002604 Thủy35181025120

Trần Thị Ngọc LT23.2AD00112/10/19930002615 Thúy35181025593

Bùi Thị Thu LT23.1FT00701/03/19960002626 Thư35181020808

Lâm Thị Anh LT22KN00414/10/19950002637 Thư35171021365

Lê Minh LT24.1KN0203/11/19960002648 Thư35191020365

Ngô Anh LT23.2FT00102/06/19950002659 Thư35181025321

Trần Thị Tiểu LT23.2FN00126/10/199700026610 Thư35181025397

Võ Thị Anh LT23.2FN00101/04/199500026711 Thư35181025233

Đào Nguyễn Hoài LT23.2FT00124/06/199700026812 Thương35181025475

Nguyễn Hải LT23.1KN00119/01/199000026913 Thương35181021305

Nguyễn Thụy Diễm LT23.1KN00119/02/199000027014 Thy35181020845

Huỳnh Thị Bích LT23.1AD00320/10/199600027115 Tiên35181020165

Trần Thị Cẩm LT22KN00524/12/199500027216 Tiên35171021016

Châu Thị Thùy LT24.1FT0127/07/199300027317 Trang35191020333

Nguyễn Đức Linh LT22FN00116/03/199000027418 Trang35171021680

Nguyễn Minh LT23.1KN00215/04/199500027519 Trang35181020627

Nguyễn Thị LT23.1KN00205/08/199000027620 Trang35181020486
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 24/05/2020 - Phòng Thi: B1-701 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - LT

MSSV

Nguyễn Thị LT23.1KN00415/04/19930002771 Trang35181020597

Nguyễn Thị Huyền LT23.2FN00104/06/19970002782 Trang35181025376

Nguyễn Thị Thùy LT22AD00322/04/19940002793 Trang35171020199

Nguyễn Thị Thùy LT23.2FT00122/08/19970002804 Trang35181025367

Phùng Thị Thu LT23.1AD00531/08/19950002815 Trang35181020211

Trần Thị Quỳnh LT23.2FN00116/11/19970002826 Trang35181025359

Vũ Thị LT22KN00411/06/19870002837 Trang35171021911

Trần Thị LT24.1KN0304/06/19960002848 Trà35191020135

Nguyễn Thị Thu LT22FN00201/08/19910002859 Trâm35171021623

Phạm Thị Diệu LT23.1KN00324/07/199600028610 Trâm35181020705

Lê Hà Bảo LT22KN00530/10/199300028711 Trân35171020944

Võ Thụy Huyền LT23.1KN00219/01/199600028812 Trân35181020794

Đỗ Thị Kiều LT24.1FT0127/07/199600028913 Trinh35191020458

Trần Thị Ngọc LT23.2KN00110/05/199700029014 Trinh35181025300

Trần Tố LT23.1AD00525/09/199500029115 Trinh35181020041

Trần Trọng LT23.1NH00101/05/199300029216 Trí35181020886

Trần Bình LT23.1NH00102/09/198700029317 Trọng35181020885

Trần Quang LT23.1NH00110/01/199400029418 Trung35181021177

Hoàng Minh LT23.2FT00104/02/199600029519 Trường35181025126

Đoàn Anh LT23.1AD00206/01/199500029620 Tuấn35181020098
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 24/05/2020 - Phòng Thi: B1-702 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - LT

MSSV

Hồ Quốc LT23.2FN00102/03/19930002971 Tuấn35181025574

Ngô Quang LT23.1NH00103/06/19930002982 Tuấn35181021015

Phan Thanh LT23.2FT00123/12/19910002993 Tuấn35181025442

Huỳnh Ngọc Kim LT23.2AD00122/11/19950003004 Tuyền35181025533

Bùi Thị Ngọc LT23.2FT00110/04/19920003015 Tú35181025121

Hoàng Thị Cẩm LT24.1FT0114/05/19970003026 Tú35191020024

Lê Thị Ngọc LT23.1KN00219/09/19930003037 Tú35181020508

Nguyễn Văn LT23.1FT00208/12/19910003048 Tư35181020366

Võ Văn LT23.1NH00103/11/19910003059 Tư35181021106

Lê Nguyễn Phương LT23.2AD00101/08/199600030610 Uyên35181025453

Nguyễn Duy LT23.1FT00105/12/199600030711 Uyên35181020351

Tô Thị Hồng LT23.2FT00109/09/199300030812 Uyên35181025538

Nguyễn Thị Kim LT23.1KN00306/10/199000030913 Vân35181021321

Trần Thị LT23.1NH00119/04/199600031014 Vẹn35181020762

Đặng Thị Yến LT23.1AD00507/04/199100031115 Vi35181020108

Nguyễn Thị Tường LT23.2KN00205/03/199700031216 Vi35181025316

Phạm Thị Tường LT23.1KN00219/08/199300031317 Vi35181021227

Trương Thị Tường LT22KN00501/09/199400031418 Vi35171021282

Nguyễn Bùi Diễn LT23.2KN00228/04/199400031519 Viên35181025064

Nguyễn Thị LT23.1KN00104/06/199400031620 Vinh35181020502
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
LIÊN THÔNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 24/05/2020 - Phòng Thi: B1-703 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - LT

MSSV

Phan Quốc LT23.1AD00204/05/19960003171 Vinh35181020639

Phạm Ngọc Thảo LT23.2FN00130/01/19970003182 Vy35181025356

Huỳnh Vũ LT23.1FT00712/01/19940003193 Vỷ35181020816

Nguyễn Thành LT23.1AD00405/09/19920003204 Xuân35181021113

Nguyễn Thị LT23.2KN00116/08/19950003215 Xuân35181025235

Nguyễn Thị Kim LT23.2AD00116/01/19970003226 Yên35181025034

Lưu Kim LT23.1KN00416/04/19930003237 Yến35181020596

Nguyễn Thị Hải LT22KN00501/09/19950003248 Yến35171021225

Phạm Thị LT22KN00601/06/19950003259 Yến35171021602

Nguyễn Thị Như LT22AD00314/01/199300032610 Ý35171021705

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài
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